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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4, TỈNH ĐỒNG THÁP 
  

  - Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phan Thị Kim Thoa. 

 - Thư ký phiên họp: Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 4 – Đồng Tháp. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Tháp tham gia phiên 

họp: Ông Võ Thành Đạt - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Tháp, 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 479/2025/TLST-VDS 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

101/2026/QĐST-DS ngày 18 tháng 3 năm 2026, gồm những người tham gia tố tụng sau 

đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Bùi Thị C, sinh năm 1958. 

Địa chỉ: Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Bùi Thị Mười B, sinh năm 1968; (có mặt) 

Địa chỉ: ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.  

2. Bà Bùi Thị L, sinh năm 1939; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp E, xã B, tỉnh Đồng Tháp.   

3. Bà Bùi Thị K, sinh năm 1950; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp A, xã B, tỉnh Đồng Tháp.   

4. Bà Bùi Thị L1, sinh năm 1952; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.   

5. Bà Bùi Thị K1, sinh năm 1954; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp G, xã B, tỉnh Đồng Tháp.    

6/ Bà Bùi Thị T, sinh năm 1956; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp A, xã M, tỉnh Đồng Tháp. 

7/ Bà Bùi Thị M, sinh năm 1960; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: D, T, phường C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

8/ Ông Bùi Văn M1, sinh năm 1962; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp. 

9/ Bà Bùi Thị Mười H, sinh năm 1963; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp D, xã T, tỉnh Đồng Tháp. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ch%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20Ba%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%B1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201939%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%205,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%205,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Khi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201952%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BA%BFm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%207,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%207,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%2011,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%2011,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%204042,%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%E1%BB%A3%20L%E1%BB%9Bn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%204042,%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%E1%BB%A3%20L%E1%BB%9Bn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20Long,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20Hai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%204,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%204,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p


10/ Bà Bùi Thị Mười B1, sinh năm 1969; (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp D, xã T, tỉnh Đồng Tháp.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

        * Theo đơn yêu cầu đề ngày 08/12/2025, người yêu cầu bà Bùi Thị C trình bày: 

        Em gái tôi là Bùi Thị Mười B, sinh ngày 01/01/1968 bị bệnh tâm thần, không kiểm 

soát được hành vi cá nhân của mình. Em gái tôi thuộc đối tượng được hưởng tiền trợ 

cấp xã hội hàng tháng từ năm 2011 cho đến nay. Hiện nay tôi là người trực tiếp chăm 

sóc, nuôi dưỡng em gái là Bùi Thị Mười B, sinh ngày 01/01/1968 tại ấp B, xã B, tỉnh 

Đồng Tháp. Nay tôi yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Tháp tuyên bố em gái 

tôi là Bùi Thị Mười B, sinh ngày 01/01/1968, bị mất năng lực hành vi dân sự và cử tôi 

là người giám hộ cho Bùi Thị M Ba.  

       Tại phiên họp ngày 27/3/2026 bà Bùi Thị C rút lại yêu cầu cử người giám hộ do 

không thuộc thẩm quyền của Tòa án. Bà C sẽ yêu cầu Ủy ban nhân dân xã B cử bà là 

người giám hộ cho bà Bùi Thị M Ba.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

       Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Tháp nhận định: 

       [1] Theo lời trình bày của bà Chính xác Đ bà Bùi Thị Mười B, sinh ngày 01/01/1968 

là em ruột bà C. Bà Mười B từ lúc sinh ra đã bị bệnh chậm phát triển về thể chất và 

không kiểm soát được hành vi cá nhân. Bà M Ba là đối tượng được hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng từ năm 2011 cho đến nay. Vì vậy bà C yêu cầu Tòa án nhân dân khu 

vực 4 – Đồng Tháp giải quyết: Tuyên bố bà Bùi Thị Mười B, sinh ngày 01/01/1968, 

ngụ địa chỉ: Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp, số CCCD: 082168017347, bị mất năng lực 

hành vi dân sự. 

       [2] Xét thấy, yêu cầu của bà Bùi Thị C là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 

22 của Bộ luật dân sự nên được Tòa án chấp nhận. Bởi lẽ, bà M Ba từ nhỏ đã chậm phát 

triển tâm thần dẫn đến không nhận thức được và kiểm soát được hành vi của bản thân. 

Hơn nữa, căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần số 125/2026/KLGĐ ngày 

12/3/2026 của Trung tâm P đã kết luận bà Bùi Thị M Ba“- Về tiêu chuẩn y học: Chậm 

phát triển tâm thần nặng (F72-ICD-10); – Về khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi: Hiện tại: Đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”. Từ 

đó, Tòa án có đủ cơ sở xác định bà Bùi Thị M Ba là người mất năng lực hành vi dân sự.   

        [3] Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Tháp tại phiên 

họp: Về tố tụng: Thẩm phán và đương sự chấp hành đúng qui định của pháp luật; Về 

nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bà Bùi Thị C, tuyên bố bà Bùi Thị 

M Ba là người mất năng lực hành vi dân sự.   

        [4] Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với quy 

định pháp luật nên được chấp nhận.   

        [5] Về lệ phí: Bà Bùi Thị C phải chịu 300.000 đồng lệ phí dân sự sơ thẩm nhưng 

do bà Bùi Thị C, sinh năm 1958 là người cao tuổi có đơn xin miễn lệ phí nên được miễn 

theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.   

        Vì các lẽ trên, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20B%E1%BB%91n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%204,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
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QUYẾT ĐỊNH:  

       Căn cứ: Khoản 1 Điều 27, Điều 149, Điều 361, 367, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 

378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 22 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

       1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Bùi Thị C về việc yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự.    

       Tuyên bố: Bà Bùi Thị Mười B, sinh năm 1968. Số CCCD: 082168017347. Địa chỉ: 

Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp là người mất năng lực hành vi dân sự.   

       2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Bùi Thị C phải chịu 300.000 đồng lệ 

phí dân sự sơ thẩm. Do bà Bùi Thị C, sinh năm 1958 là người cao tuổi có đơn xin miễn 

lệ phí nên được miễn theo quy định của pháp luật.  

       3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị:  

       + Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Toà án ra quyết định; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ 

quyết định để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo thủ tục phúc 

thẩm.  

       + Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định./.   

Nơi nhận: 

 VKSND KV 4 - ĐT; 

 THADS tỉnh Đồng Tháp; 

 UBND xã Bình Phú; 

 Các đương sự; 

 Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

  

  

  

  

  

   Phan Thị Kim Thoa 
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